THỰC ĐƠN TUẦN 01
Từ ngày 04/9 - 06/9/2024
	Thứ/ ngày 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

2/9/2024
	
	
	
	
	

	3

3/9/2024
	
	
	
	
	

	4

4/9/2024
	01
	Sữa Growa
	Thịt bò xào su hào cà rốt, hành, ngò
	Canh bí đỏ, tôm khô, thịt heo, lạc hạt, ngò gai, hành, ngò
	Cháo thịt heo củ dền, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò



	5

5/9/2024
	02
	Sữa Growa
	Thịt heo xào súp lơ, su su, cà chua, mè, hành, ngò
	Canh rau dền, mùng tơi, nấu nghêu, hành, ngò
	Bánh phở nấu thịt bò, cà rốt, hành, ngò

	6

6/9/2024
	03
	Sữa Growa
	Tôm tươi, trứng vịt, thịt heo sốt cà chua, mè, hành, ngò
	Canh bí xanh nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò




                                                                                                                                                                           Tân Tiến, ngày 29   tháng 8  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                    P. Hiệu trưởng

   Nguyễn Thị Thanh Hương









                Bùi Thị Xinh

THỰC ĐƠN TUẦN 02
Từ ngày 09/9 – 13/9/2024
	Thứ/ ngày
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

09/9/2024
	06
	Sữa Growa
	Mực thịt heo xào thơm, su su, cà chua, súp lơ, mè, cần tây, hành ngò
	Canh cải dúng nấu thịt heo, tôm khô, hành ngò
	Bánh phở tươi nấu thịt heo, cà rốt, nấ rơm, hành ngò



	3

10/9/2024
	07
	Sữa Growa
	Đậu hũ kho thịt heo, cà chua, hành ngò
	Canh bầu nấu tôm đồng hành ngò
	Bún tươi nấu thịt bò, cà rốt, hành tây, sả, rau răm, hành ngò

	4

11/9/2024
	08
	Sữa Growa
	Trứng cút kho thịt heo, cà chua, mè, hành ngò
	Canh chua(cà chua, giá, bạc hà, thơm, me chua) nấu Tôm đồng hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

12/9/2024
	09
	Sữa Growa
	Cá diêu hồng kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh cải soong nấu thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, cà chua, nấm rơm, hành ngò


	6

13/9/2024
	10
	Sữa Growa
	Trứng vịt, thịt bò sốt cà chua, hành ngò
	Canh cải bó xôi nấu thịt heo, hành ngò
	Cháo tôm, thịt heo, đậu xanh, bí đỏ, nấm rơm, hành ngò




                                                                                                                                                                           Tân Tiến, ngày  05  tháng 9  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                    P. Hiệu trưởng

   Nguyễn Thị Thanh Hương









                Bùi Thị Xinh
THỰC ĐƠN TUẦN 03
Từ ngày 16/9 -20/9/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

16/9/2024
	11
	Sữa Growa
	Thịt vịt xào cà rốt, su su, gừng, hành, ngò
	Canh bắp cải nấu tôm khô, thịt heo, hành ngó
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt cà chua, nấm rơm, hành ngò

	3

17/9/2024
	12
	Sữa Growa
	Tim heo, thịt heo xào súp lơ, cà chua, hành tây, cần tây, mè , hành ngò
	Canh mướp, mùng tơi, rau dền, nấu tép, thịt heo, hành ngò
	Bánh canh nấu thịt heo, củ cải, cà rốt, hành ngò



	4

18/9/2024
	13
	Sữa Growa
	Trứng vịt kho thịt heo, cà chua, nấm rơm, mè, hành ngò
	Canh củ dền, khoai tây, cà rốt, su su nấu thịt bò, hành ngò
	Cháo tôm đồng, cà rốt, đậu xanh, nấm rơm

	5

19/9/2024
	14
	Sữa Growa
	Cá lóc kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh giá hẹ, cà chua, đậu hũ, thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô, thịt bò, cà rốt, hành ngò



	6

20/9/2024
	15
	Sữa Growa
	Thịt gà xào đậu cove, cà rốt, mè, hành ngò
	Canh cải thìa nấu thịt heo, hành, ngò
	Bánh phở khô nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò




                                                                                                                                                                        Tân Tiến, ngày 12  tháng 9 năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     P.Hiệu trưởng   

    Nguyễn Thị Thanh Hương









                Bùi Thị Xinh
THỰC ĐƠN TUẦN 04
Từ ngày 23/9 -27/9/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

23/9/2024
	01
	Sữa Growa
	Thịt bò xào su hào cà rốt, hành, ngò
	Canh bí đỏ, tôm khô, thịt heo, lạc hạt, ngò gai, hành, ngò
	Cháo thịt heo củ dền, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò



	3

24/9/2024
	02
	Sữa Growa
	Thịt heo xào súp lơ, su su, cà chua, mè, hành, ngò
	Canh rau dền, mùng tơi, nấu nghêu, hành, ngò
	Bánh phở nấu thịt bò, cà rốt, hành, ngò

	4

25/9/2024
	03
	Sữa Growa
	Tôm tươi, trứng vịt, thịt heo sốt cà chua, mè, hành, ngò
	Canh bí xanh nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

26/9/2024
	04
	Sữa Growa
	Cá thu, thịt heo, sốt cà chua, thơm, mè, hành ngò
	Canh cải ngọt nấu thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô nấu thịt gà, cà rốt, nấm rơm, đậu hũ, hành ngò


	6

27/9/2024
	06
	Sữa Growa
	Mực thịt heo xào thơm, su su, cà chua, súp lơ, mè, cần tây, hành ngò
	Canh cải dúng nấu thịt heo, tôm khô, hành ngò
	Bánh phở tươi nấu thịt heo, cà rốt, nấ rơm, hành ngò




  
                                                                                                                     Tân Tiến, ngày 18  tháng 9 năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     P. Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thanh Hương                                                                                                                   Bùi Thị Xinh






THỰC ĐƠN TUẦN 05
Töø ngaøy 30/9 – 04/10/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

30/9/2024
	05
	Sữa Growa
	Tôm đồng, thịt heo, mè, su su, cà rốt, súp lơ, hành ngò
	Canh cải thảo nấu thịt heo, hành ngò
	Bún tươi nấu cua đồng, cà chua, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt, hành ngò

	3

01/10/2024
	12
	Sữa Growa
	Tim heo, thịt heo xào súp lơ, cà chua, hành tây, cần tây, mè , hành ngò
	Canh mướp, mùng tơi, rau dền, nấu tép, thịt heo, hành ngò
	Bánh canh nấu thịt heo, củ cải, cà rốt, hành ngò



	4

02/10/2024
	13
	Sữa Growa
	Trứng vịt kho thịt heo, cà chua, nấm rơm, mè, hành ngò
	Canh củ dền, khoai tây, cà rốt, su su nấu thịt bò, hành ngò
	Cháo tôm đồng, cà rốt, đậu xanh, nấm rơm, hành ngò

	5

03/10/2024
	14
	Sữa Growa
	Cá lóc kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh giá hẹ, cà chua, đậu hũ, thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô, thịt bò, cà rốt, hành ngò



	6

04/10/2024
	15
	Sữa Growa
	Thịt gà xào đậu cove, cà rốt, mè, hành ngò
	Canh cải thìa nấu thịt heo, hành, ngò
	Bánh phở khô nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò




                                                                                                                                                                     Tân Tiến, ngày 27  tháng 10  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     P. Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 06
Töø ngaøy 07/10 – 11/10/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

07/10/2024
	06
	Sữa Growa
	Mực, thịt heo xào thơm, su su, cà chua, súp lơ, mè, cần tây, hành ngò
	Canh cải dúng nấu thịt heo, tôm khô, hành ngò
	Bánh phở tươi nấu thịt heo, cà rốt, nấ rơm, hành ngò



	3

08/10/2024
	07
	Sữa Growa
	Đậu hũ kho thịt heo, cà chua, hành ngò
	Canh bầu nấu tôm đồng hành ngò
	Bún tươi nấu thịt bò, cà rốt, hành tây, sả, rau răm, hành ngò

	4

09/10/2024
	08
	Sữa Growa
	Trứng cút kho thịt heo, cà chua, mè, hành ngò
	Canh chua(cà chua, giá, bạc hà, thơm, me chua) nấu Tôm đồng, rau ngổ, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

10/10/2024
	09
	Sữa Growa
	Cá diêu hồng kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh cải soong nấu thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, cà chua, nấm rơm, hành ngò



	6

11/10/2024
	10
	Sữa Growa
	Trứng vịt, thịt bò sốt cà chua, hành ngò
	Canh cải bó xôi nấu thịt heo, hành ngò
	Cháo tôm, thịt heo, đậu xanh, bí đỏ, nấm rơm, hành ngò




                                                                                                                                                                    Tân Tiến, ngày 02  tháng 10  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     P. Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 07 
Từ ngày 14/10 – 18/10/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

14/10/2024
	01
	Sữa Growa
	Thịt bò xào su hào cà rốt, hành, ngò
	Canh bí đỏ, tôm khô, thịt heo, lạc hạt, ngò gai, hành, ngò
	Cháo thịt heo củ dền, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò



	3

15/10/2024
	02
	Sữa Growa
	Thịt heo xào súp lơ, su su, cà chua, mè, hành, ngò
	Canh rau dền, mùng tơi, nấu nghêu, hành, ngò
	Bánh phở nấu thịt bò, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò

	4

16/10/2024
	03
	Sữa Growa
	Tôm tươi, trứng vịt, thịt heo sốt cà chua, mè, hành, ngò
	Canh bí xanh nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

17/10/2024
	04
	Sữa Growa
	Cá thu, thịt heo, sốt cà chua, thơm, mè, hành ngò
	Canh cải ngọt nấu thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô nấu thịt gà, cà rốt, nấm rơm, đậu hũ, hành ngò



	6

18/10/2024
	05
	Sữa Growa
	Tôm đồng, thịt heo, mè, su su, cà rốt, súp lơ, hành ngò
	Canh cải thảo nấu thịt heo, hành ngò
	Bún tươi nấu cua đồng, cà chua, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt, hành ngò


  
                                                                                                                     Tân Tiến, ngày 10  tháng 10  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     P. Hiệu trưởng

THÖÏC ÑÔN TUAÀN 08

Töø ngaøy 21/10 – 25/10/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

21/10/2024
	11
	Sữa Growa
	Thịt vịt xào cà rốt, su su, gừng, hành, ngò
	Canh bắp cải nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt cà chua, hành, ngò

	3

22/10/2024
	12
	Sữa Growa
	Tim heo, thịt heo xào súp lơ, cà chua, hành tây, cần tây, mè , hành ngò
	Canh mướp, mùng tơi, rau dền, nấu tép, thịt heo, hành ngò
	Bánh canh nấu thịt heo, củ cải, cà rốt, hành ngò



	4

23/10/2024
	13
	Sữa Growa
	Trứng vịt kho thịt heo, cà chua, nấm rơm, mè, hành ngò
	Canh củ dền, khoai tây, cà rốt, su su nấu thịt bò, hành ngò
	Cháo tôm đồng, cà rốt, đậu xanh, nấm rơm, hành ngò

	5

24/10/2024
	14
	Sữa Growa
	Cá lóc kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh giá hẹ, cà chua, đậu hũ, thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô, thịt bò, cà rốt, hành ngò



	6

25/10/2024
	15
	Sữa Growa
	Thịt gà xào đậu cove, cà rốt, mè, hành ngò
	Canh cải thìa nấu thịt heo, hành, ngò
	Bánh phở khô nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò





                                                                                     Tân Tiến, ngày 18  tháng 10  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     P. Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 09
Từ ngày 28/10 – 01/11/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

28/10/2024
	07
	Sữa Growa
	Đậu hũ kho thịt heo, cà chua, hành ngò
	Canh bầu nấu tôm đồng hành ngò
	Bún tươi nấu thịt bò, cà rốt, hành tây, sả, rau răm, hành ngò

	3

29/10/2024
	06
	Sữa Growa
	Mực, thịt heo xào thơm, su su, cà chua, súp lơ, mè, cần tây, hành ngò
	Canh cải dúng nấu thịt heo, tôm khô, hành ngò
	Bánh phở tươi nấu thịt heo, cà rốt, nấ rơm, hành ngò



	4

30/10/2024
	08
	Sữa Growa
	Trứng cút kho thịt heo, cà chua, mè, hành ngò
	Canh chua(cà chua, giá, bạc hà, thơm, me chua) nấu Tôm đồng, rau ngổ, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

31/10/2024
	09
	Sữa Growa
	Cá diêu hồng kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh cải soong nấu thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, cà chua, nấm rơm, hành ngò



	6

01/11/2024
	10
	Sữa Growa
	Trứng vịt, thịt bò sốt cà chua, hành ngò
	Canh cải bó xôi nấu thịt heo, hành ngò
	Cháo tôm, thịt heo, đậu xanh, bí đỏ, nấm rơm, hành ngò




                                                                                                                                                                     Tân Tiến, ngày 25  tháng 10  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     Phó Hiệu trưởng
THỰC ĐƠN TUẦN 10
Từ ngày 04/11 – 08/11/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

04/11/2024
	02
	Sữa Growa
	Thịt heo xào súp lơ, su su, cà chua, mè, hành, ngò
	Canh rau dền, mùng tơi, nấu nghêu, hành, ngò
	Bánh phở nấu thịt bò, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò

	3

05/11/2024
	01
	Sữa Growa
	Thịt bò xào su hào cà rốt, hành, ngò
	Canh bí đỏ, tôm khô, thịt heo, lạc hạt, ngò gai, hành, ngò
	Cháo thịt heo củ dền, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò



	4

06/11/2024
	03
	Sữa Growa
	Tôm tươi, trứng vịt, thịt heo sốt cà chua, mè, hành, ngò
	Canh bí xanh nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

07/11/2024
	04
	Sữa Growa
	Cá thu, thịt heo, sốt cà chua, thơm, mè, hành ngò
	Canh cải ngọt nấu thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô nấu thịt gà, cà rốt, nấm rơm, đậu hũ, hành ngò



	6

08/11/2024
	05
	Sữa Growa
	Tôm đồng, thịt heo, mè, su su, cà rốt, súp lơ, hành ngò
	Canh cải thảo nấu thịt heo, hành ngò
	Bún tươi nấu cua đồng, cà chua, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt, hành ngò


                                                                                                                                                                    Tân Tiến, ngày 01  tháng 11  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     Phó Hiệu trưởng
THỰC ĐƠN TUẦN 11
Từ ngày 11/11 – 15/11/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

11/11/2024
	12
	Sữa Growa
	Tim heo, thịt heo xào súp lơ, cà chua, hành tây, cần tây, mè , hành ngò
	Canh mướp, mùng tơi, rau dền, nấu tép, thịt heo, hành ngò
	Bánh canh nấu thịt heo, củ cải, cà rốt, hành ngò



	3

12/11/2024
	11
	Sữa Growa
	Thịt vịt xào cà rốt, su su, gừng, hành, ngò
	Canh bắp cải nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt cà chua, hành, ngò

	4

13/11/2024
	13
	Sữa Growa
	Trứng vịt kho thịt heo, cà chua, nấm rơm, mè, hành ngò
	Canh củ dền, khoai tây, cà rốt, su su nấu thịt bò, hành ngò
	Cháo tôm đồng, cà rốt, đậu xanh, nấm rơm, hành ngò

	5

14/11/2024
	14
	Sữa Growa
	Cá lóc kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh giá hẹ, cà chua, đậu hũ, thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô, thịt bò, cà rốt, hành ngò



	6

15/11/2024
	15
	Sữa Growa
	Thịt gà xào đậu cove, cà rốt, mè, hành ngò
	Canh cải thìa nấu thịt heo, hành, ngò
	Bánh phở khô nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò




                                                                                                                                                                    Tân Tiến, ngày 08  tháng 11 năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                    P. Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 12
Từ ngày 18/11 – 22/11/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

18/11/2024
	07
	Sữa Growa
	Đậu hũ kho thịt heo, cà chua, hành ngò
	Canh bầu nấu tôm đồng hành ngò
	Bún tươi nấu thịt bò, cà rốt, hành tây, sả, rau răm, hành ngò

	3

19/11/024
	06
	Sữa Growa
	Mực, thịt heo xào thơm, su su, cà chua, súp lơ, mè, cần tây, hành ngò
	Canh cải dúng nấu thịt heo, tôm khô, hành ngò
	Bánh phở tươi nấu thịt heo, cà rốt, nấ rơm, hành ngò



	4

20/11/2024
	
	Nghỉ lễ 20/11
	
	
	

	5

21/11/2024
	09
	Sữa Growa
	Cá diêu hồng kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh cải soong nấu thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, cà chua, nấm rơm, hành ngò



	6

22/11/2024
	08
	Sữa Growa
	Trứng cút kho thịt heo, cà chua, mè, hành ngò
	Canh chua(cà chua, giá, bạc hà, thơm, me chua) nấu Tôm đồng, rau ngổ, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò





                                                                                                                   Tân Tiến, ngày 15  tháng 11 năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     Phó Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 13
Từ ngày 25/11 – 29/11/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

25/11/2024
	01
	Sữa Growa
	Thịt bò xào su hào cà rốt, hành, ngò
	Canh bí đỏ, tôm khô, thịt heo, lạc hạt, ngò gai, hành, ngò
	Cháo thịt heo củ dền, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò



	3

26/11/2024
	02
	Sữa Growa
	Thịt heo xào súp lơ, su su, cà chua, mè, hành, ngò
	Canh rau dền, mùng tơi, nấu nghêu, hành, ngò
	Bánh phở nấu thịt bò, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò

	4

27/11/2024
	03
	Sữa Growa
	Tôm tươi, trứng vịt, thịt heo sốt cà chua, mè, hành, ngò
	Canh bí xanh nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

28/11/2024
	04
	Sữa Growa
	Cá thu, thịt heo, sốt cà chua, thơm, mè, hành ngò
	Canh cải ngọt nấu thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô nấu thịt gà, cà rốt, nấm rơm, đậu hũ, hành ngò



	6

29/11/2024
	05
	Sữa Growa
	Tôm đồng, thịt heo, mè, su su, cà rốt, súp lơ, hành ngò
	Canh cải thảo nấu thịt heo, hành ngò
	Bún tươi nấu cua đồng, cà chua, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt, hành ngò



                                                                                                                   Tân Tiến, ngày 22 tháng  11  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     Phó Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 14
Từ ngày 02/12 – 06/12/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

2/12/2024
	12
	Sữa Growa
	Tim heo, thịt heo xào súp lơ, cà chua, hành tây, cần tây, mè , hành ngò
	Canh mướp, mùng tơi, rau dền, nấu tép, thịt heo, hành ngò
	Bánh canh nấu thịt heo, củ cải, cà rốt, hành ngò



	3

3/12/2024
	11
	Sữa Growa
	Thịt vịt xào cà rốt, su su, gừng, hành, ngò
	Canh bắp cải nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt cà chua, hành, ngò

	4

4/12/2024
	13
	Sữa Growa
	Trứng vịt kho thịt heo, cà chua, nấm rơm, mè, hành ngò
	Canh củ dền, khoai tây, cà rốt, su su nấu thịt bò, hành ngò
	Cháo tôm đồng, cà rốt, đậu xanh, nấm rơm, hành ngò

	5

5/12/2024
	14
	Sữa Growa
	Cá lóc kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh giá hẹ, cà chua, đậu hũ, thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô, thịt bò, cà rốt, hành ngò



	6

6/12/2024
	15
	Sữa Growa
	Thịt gà xào đậu cove, cà rốt, mè, hành ngò
	Canh cải thìa nấu thịt heo, hành, ngò
	Bánh phở khô nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò





                                                                                                                   Tân Tiến, ngày 29  tháng  11   năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                     Phó Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 15
Từ ngày 09/12 – 13/12/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

09/12/2024
	07
	Sữa Growa
	Đậu hũ kho thịt heo, cà chua, hành ngò
	Canh bầu nấu tôm đồng hành ngò
	Bún tươi nấu thịt bò, cà rốt, hành tây, sả, rau răm, hành ngò

	3

10/12/2024
	10
	Sữa Growa
	Trứng vịt, thịt bò sốt cà chua, hành ngò
	Canh cải bó xôi nấu thịt heo, hành ngò
	Cháo tôm, thịt heo, đậu xanh, bí đỏ, nấm rơm, hành ngò



	4

11/12/2024
	06
	Sữa Growa
	Mực, thịt heo xào thơm, su su, cà chua, súp lơ, mè, cần tây, hành ngò
	Canh cải dúng nấu thịt heo, tôm khô, hành ngò
	Bánh phở tươi nấu thịt heo, cà rốt, nấ rơm, hành ngò



	5

12/12/2024
	08
	Sữa Growa
	Trứng cút kho thịt heo, cà chua, mè, hành ngò
	Canh chua(cà chua, giá, bạc hà, thơm, me chua) nấu Tôm đồng, rau ngổ, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	6

13/12/2024
	09
	Sữa Growa
	Cá diêu hồng kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh cải soong nấu thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, cà chua, nấm rơm, hành ngò





                                                                                                                   Tân Tiến, ngày  05  tháng 12  năm 2024
                     Người lập                                                                                                                                                    Phó Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 16
                                                                 Từ ngày 16/12 – 20/12/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

16/12/2024
	01
	Sữa Growa
	Thịt bò xào su hào cà rốt, hành, ngò
	Canh bí đỏ, tôm khô, thịt heo, lạc hạt, ngò gai, hành, ngò
	Cháo thịt heo củ dền, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò



	3

17/12/2024
	02
	Sữa Growa
	Thịt heo xào súp lơ, su su, cà chua, mè, hành, ngò
	Canh rau dền, mùng tơi, nấu nghêu, hành, ngò
	Bánh phở nấu thịt bò, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò

	4

18/12/2024
	03
	Sữa Growa
	Tôm tươi, trứng vịt, thịt heo sốt cà chua, mè, hành, ngò
	Canh bí xanh nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Nui nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò



	5

19/12/2024
	04
	Sữa Growa
	Cá thu, thịt heo, sốt cà chua, thơm, mè, hành ngò
	Canh cải ngọt nấu thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô nấu thịt gà, cà rốt, nấm rơm, đậu hũ, hành ngò



	6

20/12/2024
	05
	Sữa Growa
	Tôm đồng, thịt heo, mè, su su, cà rốt, súp lơ, hành ngò
	Canh cải thảo nấu thịt heo, hành ngò
	Bún tươi nấu cua đồng, cà chua, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt, hành ngò



                                                                                                                   Tân Tiến, ngày 13  tháng  12  năm 2024
                     Người lập                                                                                                            Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN TUẦN 17
Từ ngày 23/12 – 27/12/2024
	Thứ 
	Số thực đơn
	Bữa sáng
	Bữa trưa
	Bữa xế 

	
	
	
	Mặn 
	Canh
	

	2

23/12/2024
	12
	Sữa Growa
	Tim heo, thịt heo xào súp lơ, cà chua, hành tây, cần tây, mè , hành ngò
	Canh mướp, mùng tơi, rau dền, nấu tép, thịt heo, hành ngò
	Bánh canh nấu thịt heo, cà rốt, hành ngò



	3

24/12/2024
	11
	Sữa Growa
	Thịt vịt xào cà rốt, su su, gừng, hành, ngò
	Canh bắp cải nấu tôm khô, thịt heo, hành ngò
	Bún riêu, cua đồng, đậu hũ, thịt heo, trứng vịt cà chua, hành, ngò

	4

28/12/2024
	13
	Sữa Growa
	Trứng vịt kho thịt heo, cà chua, nấm rơm, mè, hành ngò
	Canh củ dền, khoai tây, cà rốt, su su nấu thịt bò, hành ngò
	Cháo tim heo nấu cải bó xôi, nấm rơm, hành, ngò

	5

28/12/2023
	14
	Sữa Growa
	Cá lóc kho thơm, cà chua, mè, hành ngò
	Canh giá hẹ, cà chua, đậu hũ, thịt heo, hành ngò
	Bún gạo khô, thịt bò, cà rốt, hành ngò



	6

29/12/2023
	15
	Sữa Growa
	Thịt gà xào đậu cove, cà rốt, mè, hành ngò
	Canh cải thìa nấu thịt heo, hành, ngò
	Bánh phở khô nấu thịt bò, cà rốt, hành ngò





                                                                                                                   Tân Tiến, ngày 20  tháng  12  năm 2024
                     Người lập                                                                                                            Phó Hiệu trưởng

1

